
1
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt -  tường, 

trụ, cột
m

2 426,14

KHOA NỘI TIM MẠCH:

Phòng bệnh nặng:

6,6 x 2,5 x 2 = 33

6,6 x 1,5 x 2 = 19,8

Phòng Cấp Cứu:

6,6 x 2,5 x 2 = 33

6,6 x 1,5 x 2 = 19,8

Phòng Hành Chính:

3 x 2 = 6

KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI 

SỨC:

Sảnh chính:

3 x 2,5 = 7,5

2 x 1,5 x 2 = 6

Nhà vệ sinh:

6,7 x 0,6 x 4 = 16,08

3,8 x 0,6 x 2 = 4,56

(1,5 x 0,6 x 2 x 5) x 2 = 18

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG 

ĐỘC:

6,6 x 1,5 = 9,9

6,6 x 3,5 = 23,1

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

               Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được. Công ty chúng tôi xin 

trân trọng gửi bảng báo giá cải tạo, sửa chữa sơn bê vách tường và lát gạch nền các khoa, phòng tại 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:

Cơ sở ………………………………………

Địa chỉ: …………………………………….

THÀNH TIỀN

 VL+NC+MTC

SỐ 

TT
TÊN CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ

KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN GIÁ 

VL+NC+MTC
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3,3 x 3,2 x 2 = 21,12

 KHOA CẤP CỨU:

5 x 2 = 10

1,6 x 2 = 3,2

11,2 x 13,2 = 147,84

5,2 x 2 x 2 = 20,8

KHOA KHÁM BỆNH:

5,2 x 2,2 = 11,44

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN:

5 x 3 = 15

2
Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn 

Mycolor - 1 nước lót, 1 nước phủ
m

2 426,14

426,14 = 426,14

3 Tháo dỡ trần m
2 13

2 x 5 = 10

0,6 x 5 = 3

4 Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao m
2 13

13 = 13

5 Đục nhám mặt bê tông m
2 36

1,2 x 4,5 x 2 = 10,8

1,2 x 6 x 2 = 14,4

1,8 x 3 x 2 = 10,8

6
Trát tường ngoài dày 2cm, vữa XM M75, 

PCB30
m

2 36

36 = 36

7 Ốp tường trụ, cột KT gạch 200x250mm m
2 36

36 = 36

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC WC KHOA 

NỘI TỔNG HỢP

8
Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=3m, đất 

cấp IV
m

3 1,32

5,5 x 0,4 x 0,6 = 1,32

9
Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng p/p 

dán keo, dài 6m, ĐK 100mm
100m 0,06
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6/100 = 0,06

10
Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng p/p 

dán keo, ĐK 100mm
cái 2

2 = 2

11
Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ 

chặt yêu cầu K = 0,95
m

3 0,88

1,32 x 2/3 = 0,88

12
Láng nền, sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa 

XM M100, PCB30
m

2 5,3

1 x 1 x 2 = 2

5,5 x 0,6 = 3,3

13
Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤ 

0,09m2, vữa XM M75, PCB30
m

2 3,3

3,3 = 3,3

14 Nạo vét bùn hố ga m
3
 bùn 0,8

1 x 1 x 0,4 x 2 = 0,8

15
Vận chuyển đất cự ly <=700m, ô tô tự đổ 

7T, đất cấp IV
100m

3 1,24

1,32/3 = 0,44

1 x 1 x 0,4 x 2 = 0,8

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !

Sa Đéc, ngày …….... tháng …….... năm 2025

CHỦ CƠ SỞ

Điều khoản thƣơng mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.

- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, cài 

đặt.- Tạm ứng, thanh toán: Tạm ứng tối thiểu là không tạm ứng sau khi kí hợp đồng, thanh toán hết số tiền còn lại sau khi nghiệm 

thu đưa hàng hóa, dịch vụ vào sử dụng.

TỔNG CỘNG CHI PHÍ BAO GỒM THUẾ VAT

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..
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